
 

NỘI DUNG GHI BÀI: 

CHƯƠNG 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH? 

 

 

1. Khởi động chương trình bảng tính Excel 

 

Cách 1:  Vào Start→All Program→Microsoft Excel 2010 

Cách 2: trên Desktop nháy biểu tượng Mirosoft Excel 2010 

 

 

 

 

2. Màn hình làm việc: 

 

− Thanh Ribbon: giúp việc sử dụng các nút lệnh dễ dàng hơn. 

− Thanh công thức: hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô. 

− Hộp tên: hiển thị địa chỉ ô. 

− Trang tính: miền làm việc 

+ Tên cột: A,B,C… 

+ Tên hàng: 1,2,3…. 

 
 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG: 

 

Câu 1. Hãy cho biết thông tin nào bên dưới được trình bày dưới dạng bảng? 

A. Thời khóa biểu 

B. Bảng điểm học kì 

C. Cả hai câu A và B đều đúng 

D. Cả hai câu A và B đều sai 

 

Câu 2. Hãy cho biết loại bảng dữ liệu nào sau đây có tính toán? 

A. Thực đơn các món ăn 

B. Bảng điểm của học sinh 

C. Bảng quảng cáo sản phẩm mới 

D. Bảng thông tin du lịch 

 

Câu 3. Vì sao phải sử dụng Excel? 

A. Vì đó là phần mềm bảng tính, dùng để tính toán, sắp xếp, lọc dữ liệu… 

B. Vì giao diện đẹp hơn Word 

C. Vì không còn phần mềm bảng tính nào khác 

D. Tất cả các ý trên đều đúng 

 

Câu 4. Excel là gì? 

A. Là phần mềm bảng tính 

B. Là phần mềm trình diễn 

C. Là phần mềm soạn thảo văn bản 

D. Là phần mềm thiết kế 



 

Câu 5. Cách khởi động Excel mà em biết? 

A. Nhấp đôi biểu tượng Excel trên màn hình nền 

B. Nhấp phải biểu tượng 

C. Nhấp Start>Excel>Open 

D. Nhấp phải biểu tượng chọn lệnh New 

 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây Đúng? 

A. Excel là phần mềm bảng tính giúp ta tính toán dữ liệu 

B. Excel là phần mềm thiết kế đồ họa, có thể vẽ trang trong Excel 

C. Excel không thể lọc được dữ liệu cần thiết cho người dùng 

D. Excel không nằm trong bộ Microsoft Office 

 

Câu 7. Công dụng chính của Excel là? 

A. Tạo bảng tính, tính toán 

B. Lọc và sắp xếp dữ liệu 

C. Vẽ biểu đồ minh họa 

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

 

Câu 8. Trên thanh tiêu đề của Excel thường có gì? 

A. tên tài liệu – tên chương trình 

B. tên chương trình – tên tài liệu 

C. các nút truy cập nhanh – tên tài liệu – tên chương trình – các nút điều khiển 

D. các nút điều khiển – tên chương trình – tên tài liệu 

Câu 9. Khi kết thúc nhập nội dung trong 1 ô ta gõ phím nào? 

A. Delete 

B. Enter 

C. Backspace 

D. End 

 

Câu 10. Tên mặc định của tài liệu khi khởi động Excel là? 

A. Sheet1 

B. Book1 

C. Document1 

D. Presentation1 

 

Câu 11. Mỗi tài liệu có mặc định bao nhiêu sheet? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

Câu 12. Thanh công cụ nào Excel có mà Word không có? 

A. Thanh công thức formular 

B. Thanh định dạng 

C. Thanh tác vụ 

D. Thanh cuộn 



 

Câu 13. Muốn sửa dữ liệu trong 1 ô ta nhấn phím nào? 

A. F1 

B. F3 

C. F2 

D. F4 

 

Câu 14. Màn hình làm việc chính của Excel được chia thành gì? 

A. Nhiều dòng, nhiều cột, nhiều ô 

B. Là một trang giấy trắng như Word 

C. Là bài trình chiếu như Powerpoint 

D. Tất cả các câu trên đều sai 

 

Câu 15. Tên của dòng kí hiệu bằng gì? 

A. Bằng các con số 

B. Bằng các kí tự 

C. Bằng các con số và kí tự 

D. Bằng các kí tự và con số 

 

Câu 16. Tên của cột kí hiệu bằng gì? 

A. Bằng các con số 

B. Bằng các kí tự 

C. Bằng các con số và kí tự 

D. Bằng các kí tự và con số 

Câu 17. Tên của ô kí hiệu bằng gì? 

A. Bằng các con số 

B. Bằng các kí tự 

C. Bằng các con số và kí tự 

D. Bằng các kí tự và con số 

 

Câu 18. Ô là gì? 

A. Giao giữa dòng và cột 

B. Giao giữa sheet và sheet 

C. Giao giữa book và book 

D. Giao giữa sheet và book 

 

Câu 19. Tên của 1 trang tính được ghi là gì trong Excel? 

A. file 

B. sheet 

C. book 

D. document 

 

Câu 20. Tên của 1 bảng tính được ghi là gì trong Excel? 

A. file 

B. sheet 

C. book 

D. document 



 

Câu 21. Trang tính khác bảng tính như thế nào? 

A. Trang tính chứa bảng tính 

B. Bảng tính chứa nhiều trang tính 

C. Bảng tính là tên gọi khác của trang tính 

D. Bảng tính gồm nhiều dòng nhiều cột 

 

Câu 22. Để lưu bảng tính trong Excel ta thực hiện như thế nào? 

A. File>Save 

B. File>Save As 

C. Ctrl+S 

D. Tất cả các ý trên đều đúng 

 

Câu 23. Để mở một bảng tính cũ ta thực hiện như thế nào? 

A. File>Open 

B. File>New 

C. File>Save 

D. File>Close 

Câu 24. Để tạo một bảng tính mới ta thực hiện như thế nào? 

A. File>Open 

B. File>New 

C. File>Save 

D. File>Close 

Câu 25. Để đóng một bảng tính ta thực hiện như thế nào? 

A. File>Open 

B. File>New 

C. File>Save 

D. File>Close 

 

Câu 26. Để lưu một trang tính ta thực hiện như thế nào? 

A. Chỉ cần lưu như lưu bảng tính 

B. Không cần lưu trang tính tự lưu 

C. Đóng bảng tính thì trang tính sẽ có 

D. Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 27. Chương trình bảng tính có những tính năng đặc biệt là gì? 

A. Xử lý những văn bản lớn 

B. Chứa nhiều thông tin 

C. Chuyên thực hiện tính toán 

D. Chuyên lưu trữ hình ảnh 

Câu 28. Chương trình bảng tính ngoài chức năng tính toán còn có những chức năng đặc biệt là gì? 

A. Tạo biểu đồ 

B. Tạo video 

C. Tạo gmail 

D. Tạo hình ảnh 

Câu 29. Đâu là biểu tượng của phần mềm Excel? 

A.  



B.  

C.  

D.  

 

Câu 29. Đâu là địa chỉ cột trong Excel? 

A. A, B, C… 

B. 1, 2, 3… 

C. A1, B2, C3… 

D. 1A, 2B, 3C… 

 

Câu 30. Đâu là địa chỉ dòng trong Excel? 

A. A, B, C… 

B. 1, 2, 3… 

C. A1, B2, C3… 

D. 1A, 2B, 3C… 

 

Câu 31. Đâu là địa chỉ ô trong Excel? 

A. A, B, C… 

B. 1, 2, 3… 

C. A1, B2, C3… 

D. 1A, 2B, 3C… 

Câu 32. Đâu là địa chỉ khối trong Excel? 

A. A, B, C… 

B. 1, 2, 3… 

C. A1, B2, C3… 

D. A1 :B5 ; B2 :C3… 

 

Câu 33. Khối A1:B3 gồm bao nhiêu ô? 

A. 3 

B. 6 

C. 4 

D. 9 

Câu 34. Khối A1:B3 và khối B3:C4 gồm bao nhiêu ô? 

A. 10 

B. 6 

C. 4 

D. 9 

Câu 35. Khối nào sau đây gồm những ô liên tiếp nhau? 

A. A1 :B2 và C3 :C4 

B. A1 :B2 và A3 :B4 

C. A1 :B2 và B3 :C4 

D. A1 :B2 và C3 :D4 

 


